


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  HỌC HÈ TUẦN IV
Thời gian thực hiện: Từ 25/08/2025 ->29/08/2025
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Dâng
Thứ hai ngày 25/08/2025
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
- Rèn kĩ năng tập TDS, kĩ năng sử dụng đồ dùng, dụng cụ khi tập TDS
 I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tên bài tập, trình tự các động tác trong bài TDS theo nhạc. Biết cách sử dụng an toàn, đúng chức năng của đồ dùng – dụng cụ (vòng thể dục). Nhớ và thực hiện được nhịp điệu, tư thế, cường độ vận động phù hợp.
- Thực hiện đúng các động tác TDS: hô hấp, tay, chân, bụng, bật. Rèn kỹ năng phối hợp tay – chân nhịp nhàng, giữ khoảng cách khi tập. Sử dụng đồ dùng, dụng cụ đúng cách, cất gọn gàng sau khi tập.
- Hứng thú tham gia tập luyện, tinh thần đoàn kết, kỷ luật khi tập. Giữ gìn đồ dùng, dụng cụ chung.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô
- Nhạc bài “Vui đến trường”
- Vòng thể dục, xắc xô
- Sân tập rộng, sạch, an toàn.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng
- Vòng đủ cho trẻ
III. Tổ chức hoạt động.
* Hoạt động 1: “Chuyến du hành năng lượng”
- Cô hóa thân thành “chị Mặt Trời” rủ các bạn “du hành” đến vùng đất Khỏe Mạnh.
- Trẻ nối đuôi nhau thành “đoàn tàu năng lượng” đi quanh sân theo nhạc.
- Cô thay đổi kiểu di chuyển và gắn lời dẫn tưởng tượng:
+ Đi thường → “Chúng mình đang đi qua cánh đồng hoa…”
+ Kiễng gót → “Nhón chân nhẹ nhàng để không làm hoa rụng cánh…”
+ Nhón mũi chân → “Leo lên ngọn đồi cao…”
+ Chạy chậm → “Đoàn tàu tăng tốc…”
+ Chạy nhanh → “Nhanh nào kẻo tàu trễ giờ vào vùng đất Khỏe Mạnh!”
- Kết thúc: Về hàng, hít thở sâu, sẵn sàng nhận “năng lượng” để tập.
* Hoạt động 2: “Siêu nhân dụng cụ”
- Giới thiệu dụng cụ qua trò chơi “Siêu nhân chọn vũ khí”
- Cô nói: “Để biến thành siêu nhân khỏe mạnh, mỗi bạn cần chọn một vũ khí năng lượng: vòng thần kỳ, gậy sức mạnh hoặc túi cát siêu lực.”
- Trẻ đi lấy vòng theo hướng dẫn của cô
- Cô hướng dẫn cách cầm, giữ khoảng cách để không “làm rơi vũ khí” hay “va chạm vào đồng đội”.
- Tập TDS kết hợp khẩu lệnh siêu nhân
+ Động tác 1 – Hô hấp: “Siêu nhân hít năng lượng vào…” (giơ dụng cụ lên cao – hít sâu) “… và thổi khói ra!” (hạ xuống – thở ra).
+ Động tác 2 – Tay – Vai: “Tay đưa ra trước gập trước ngực kết hợp bước chân sang 2 bên” 
+ Động tác 3 – Chân: “Ngồi khuỵu gối tay đưa lên cao ra trước”
+ Động tác 4 – Bụng – Lườn: “Cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân.”
+ Động tác 5 – Bật: “Bật chân trước, chân sau”
- Nhắc nhở khi tập: Giữ khoảng cách an toàn. Cầm chắc dụng cụ, không ném lung tung.
- Cô cho trẻ tập dướ nhiều hình thức: Kết hợp hình thức đồng loạt – cá nhân – nhóm
- Cô khen ngợi nhóm thực hiện đều và đẹp.
* Hoạt động 3: “Ngôi sao thả lỏng”
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, bước nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu.
- Cho trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Cô nhận xét tuyên dương khích lệ trẻ
Đánh giá trẻ hàng ngày:










Thứ ba ngày 26/08/2025	
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- Dạy trẻ trực nhật, phân công trực nhật theo tổ 
I. Mục đích - yêu cầu:
        - Trẻ hiểu trực nhật là gì, công việc trực nhật gồm những gì. Biết cách thực hiện các công việc trực nhật trong lớp: lau bàn, sắp ghế, kê bàn ngay ngắn, chuẩn bị đồ dùng học tập. Biết cách phân công trực nhật theo tổ, làm việc theo nhóm.
        - Rèn kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng hợp tác và chia sẻ nhiệm vụ. Luyện kỹ năng sử dụng đồ dùng vệ sinh an toàn (khăn lau, chổi quét, khay đựng…). Rèn tính tự giác, trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ.
         - Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học. Hứng thú, vui vẻ khi tham gia trực nhật.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh/video minh họa các bạn đang trực nhật.
- Bảng phân công trực nhật theo tổ (bảng treo trong lớp).
- Đồ dùng trực nhật: khăn lau bàn, chổi, khay đựng, khăn lau bảng, găng tay nhỏ.
- Nhạc bài “Em yêu trường em” hoặc “Lớp chúng mình rất vui” để tạo không khí.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Khăn tay, tạp dề nhỏ 
III. Hoạt động:
*Hoạt động 1: “Ai nhanh hơn”
- Cô mở nhạc “Lớp chúng mình rất vui”, cho trẻ đứng thành vòng tròn, chuyền tay nhau một khăn lau khi nhạc vang lên.
- Khi nhạc dừng, bạn đang cầm khăn sẽ nói một việc trực nhật mà bạn biết
+ Hỏi trẻ: Các con thấy ai đã từng làm những việc này?
+ Các con có biết công việc này gọi là gì không?
- Cô dẫn dắt vào nội dung bài học.
* Hoạt động 2: “Làm trực nhật thật vui”
- Cô cho trẻ xem hình ảnh/video các bạn đang trực nhật: lau bàn, kê ghế, quét sàn, lau bảng, chuẩn bị đồ dùng học tập.
+ Đàm thoại:
+ Các con thấy các bạn đang làm gì?
+ Khi trực nhật, chúng ta cần làm những việc nào để lớp học sạch sẽ và gọn gàng?
+ Khi làm việc, cần chú ý điều gì để an toàn?
- Cô hướng dẫn quy trình trực nhật
+ Đeo tạp dề.
+ Lau bàn từ đầu này sang đầu kia.
+ Kê ghế ngay ngắn.
+ Nhặt rác, quét gọn.
+ Chuẩn bị đồ dùng học tập cho buổi học tiếp theo.
+ Rửa sạch khăn, cất đồ dùng đúng chỗ.
- Phân công trực nhật theo tổ: Cô giới thiệu bảng phân công trực nhật theo tổ: Tổ 1 trực nhật thứ 2, Tổ 2 thứ 3…
- Mỗi tổ sẽ có 4-5 bạn thực hiện nhiệm vụ được chia: 2 bạn lau bàn; 1 bạn kê ghế; 1 bạn quét rác/nhặt rác nhỏ; 1 bạn chuẩn bị đồ dùng học tập
- Cô cho 1 tổ thực hành trực nhật ngay tại lớp (các tổ khác quan sát, cổ vũ).
- Nhận xét sau khi tổ hoàn thành:
+ Bạn nào làm nhanh?
+ Bạn nào làm đúng cách?
+ Cần lưu ý điều gì lần sau?
*Hoạt động 3: “Người giỏi trực nhật”
- Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội nhận một hình ảnh lộn xộn các hoạt động (một số đúng về trực nhật, một số không đúng).
- Nhiệm vụ: Trong 1 phút, đội nào dán được nhiều hình ảnh đúng với công việc trực nhật nhất sẽ thắng.
- Cô nhận xét, tuyên dương, nhắc lại:
- Trực nhật là để lớp học luôn sạch đẹp.
- Cần làm đúng cách, an toàn và có trách nhiệm
Đánh giá trẻ hàng ngày:











Thứ tư ngày 27/08/2025
PHÁT TRIỂN TCKNXH
- Rèn kỹ năng giao tiếp: biết lắng nghe, nói rõ ràng, không nói chen lời.
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ biết thế nào là lắng nghe, nói rõ ràng, và không nói chen lời khi người khác đang nói. Trẻ biết lý do tại sao cần thực hiện những kỹ năng này khi giao tiếp.
- Rèn kỹ năng lắng nghe chăm chú: nhìn vào người đang nói, không làm việc khác. Biết đợi đến lượt, giơ tay xin phép trước khi nói. Nói rõ ràng, đủ nghe, câu nói gọn, ý nghĩa.
- Hình thành thói quen giao tiếp lịch sự, tôn trọng người khác khi trò chuyện. Tự tin bày tỏ ý kiến.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô:
- Tranh ảnh hoặc video ngắn minh họa tình huống giao tiếp (đúng – sai).
- Thẻ hình mặt cười/mặt buồn để đánh giá hành vi đúng – sai.
- Mũ hoặc vòng tay để làm "người đang nói".
- Nhạc bài hát khởi động: “Xin chào” hoặc “Lắng nghe này bạn ơi”.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi hình bán nguyệt để dễ quan sát.
- Thẻ màu (đỏ – xanh) để giơ trả lời tình huống.
III. Tổ chức:
*Hoạt động 1: “ Ai nhanh tai hơn"
- Cô mở một đoạn nhạc có xen lẫn vài tiếng động lạ (tiếng vỗ tay, tiếng chuông…).
- Nhiệm vụ của trẻ: Khi nghe thấy tiếng động lạ, giơ tay thật nhanh.
- Cô nhận xét: “Các con vừa phải lắng nghe thật kỹ mới phát hiện được. Trong giao tiếp, cũng vậy, nếu mình không lắng nghe thì sẽ bỏ lỡ điều bạn nói.”
*Hoạt động 2: Bé nặn đồ chơi.
- Cô cho trẻ xem 2 đoạn video ngắn: “Một bạn nói, bạn khác lắng nghe, gật đầu, chờ đến lượt”; “ Một bạn nói, bạn khác chen lời, nhìn đi chỗ khác”
-  Hỏi trẻ: 
+ Con thấy tình huống nào lịch sự? Vì sao?
+ Khi bạn nói, mình cần làm gì?
+ Muốn người khác hiểu mình, mình cần nói thế nào?
- Cô kết luận và giới thiệu 3 quy tắc:
+ Khi bạn nói, mình lắng nghe (nhìn bạn, không nói chen, không làm việc khác).
+ Muốn nói thì giơ tay và đợi đến lượt.
+ Khi nói, nói rõ ràng, đủ nghe.
- Trò chơi “chiếc mũ của người nói”
- Cô cầm một chiếc mũ/vòng tay – ai đội mũ là người được nói, người khác lắng nghe.
- Tình huống mẫu: “Hôm qua con ăn gì?”, “Con thích trò chơi nào nhất?”…
+ Lượt 1: Cô làm mẫu với một trẻ.
+ Lượt 2: Trẻ chơi theo nhóm 4–5 bạn.
- Cô quan sát, nhắc nhở: ai quên lắng nghe, chen lời sẽ bị mất lượt; ai làm tốt được tặng thẻ mặt cười.
*Hoạt động 3: "Nghe trọn câu, nói đúng lượt"
- Cô đưa ra 3–4 tình huống ngắn (qua tranh hoặc lời kể):
+ Bạn đang kể chuyện, mình chen vào.
+ Bạn hỏi mình, mình trả lời rõ ràng.
+ Khi bạn nói, mình quay lưng nghịch đồ chơi.
+ Trẻ giơ thẻ mặt cười nếu đúng, mặt buồn nếu sai.
- Cô nhận xét, khen nhóm/lớp.
Đánh giá trẻ hàng ngày:








Thứ 5 ngày 28/8/2025
PHÁT TRIỂN TCKNXH
- Dạy kỹ năng mời cô, bạn khi ăn và cất dọn đồ dùng sau khi ăn.
I. Mục đích- yêu cầu:
        - Trẻ biết lời mời ăn lịch sự: “Con mời cô ăn cơm ạ!”, “Con mời bạn ăn cơm!”. Biết các bước cất dọn đồ dùng sau khi ăn đúng nơi quy định.
        - Rèn kỹ năng giao tiếp lễ phép, nói to rõ ràng, ánh mắt thân thiện khi mời. Thực hành cất dọn bát, thìa, cốc… vào đúng nơi sau khi ăn. Phối hợp với bạn khi thực hiện công việc.
        - Hình thành thói quen mời cô, bạn khi ăn. Có ý thức giữ gìn vệ sinh, ngăn nắp sau khi ăn.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Bàn ghế, khay cơm, bát, thìa, cốc (đồ nhựa hoặc mô hình).
- Hình ảnh/video ngắn minh họa trẻ mời cô, bạn và cất dọn đồ dùng.
- Nhạc bài hát “Mời bạn ăn” hoặc “Mời bạn vui” (tùy chọn).
2. Đồ dùng của trẻ:
- Đồ dùng ăn uống cá nhân (hoặc mô hình).
- Khăn lau bàn, giỏ đựng bát, thìa sau khi ăn.
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: “Khách đến chơi nhà”
- Cô đóng vai mẹ đang chuẩn bị bàn ăn ở “nhà hàng lớp mình”.

· Một bạn (hoặc cô mời 1 trẻ) đóng vai khách đến. Khách ngồi vào bàn ăn nhưng không mời ai cả, ăn ngay.
- Cô giả vờ hơi buồn: “Ôi, khách của cô sao ăn mà không mời ai vậy? Hình như thiếu điều gì đó để bữa ăn vui hơn.”
- Gọi các bạn trong lớp trả lời: “Trước khi ăn, chúng ta cần làm gì?”
Cô khái quát:  “Đúng rồi! Chúng ta phải mời cô, mời bạn khi ăn để thể hiện sự lễ phép và yêu thương nhau. Và khi ăn xong, còn phải biết cất dọn đồ dùng gọn gàng nữa.”
* Hoạt động 2: “Làm đầu bếp và nhân viên phục vụ”
- Cô giới thiệu: “Hôm nay lớp mình sẽ mở một nhà hàng. Chúng ta có đầu bếp, nhân viên phục vụ và khách hàng.”
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm:
+ Đầu bếp: Chuẩn bị khay cơm (đồ chơi hoặc thật nếu vào giờ ăn).
+ Nhân viên phục vụ: Mang cơm đến bàn, mời cô, mời bạn.
+ Khách hàng: Nhận lời mời, giả vờ ăn. Khi ăn xong, thực hiện cất dọn theo đúng quy trình.
+ Trước khi chơi, cô hướng dẫn nhanh:
+ Cách mời: Đứng thẳng, mỉm cười, mắt nhìn người được mời, nói to rõ: “Con mời cô/bạn ăn cơm ạ!”
+ Cách cất dọn: Bỏ thức ăn thừa vào thùng rác. Đặt thìa vào bát. Xếp vào khay/giỏ. Lau bàn.
- Mỗi nhóm được luân phiên đổi vai để ai cũng được thực hành cả 2 kỹ năng: mời và cất dọn.
- Cô quan sát, nhận xét, khích lệ những bạn làm tốt.
* Hoạt động 3: “Nhà hàng vui vẻ” 
- Cô chia trẻ thành các “bàn ăn” nhỏ.
- Trẻ thực hành: mời cô, mời bạn → giả vờ ăn → thực hiện cất dọn theo đúng quy trình.
- Cô quan sát, nhắc nhở và khen nhóm làm tốt.
- Luân phiên đổi vị trí để trẻ được thực hành nhiều lần.
- Cô hỏi: “Khi ăn con mời ai trước? Con cất đồ dùng ở đâu sau khi ăn?”
- Khen những trẻ mời lễ phép, cất gọn gàng.
Đánh giá trẻ hàng ngày:







Thứ sáu ngày 29/08/2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- Dạy trẻ cách sử dụng đồ dùng đồ chơi trong các góc chơi (phân vai, xây dựng, nghệ thuật, học tập…) và biết chia sẻ đồ chơi.
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ biết tên, công dụng và cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi trong các góc chơi: góc phân vai, góc xây dựng, góc nghệ thuật, góc học tập.. Hiểu và thực hiện đúng nguyên tắc khi chơi: sử dụng nhẹ nhàng, gọn gàng, không ném, không giẫm lên đồ chơi.
- Thực hành sử dụng đồ chơi đúng cách, sắp xếp gọn gàng sau khi chơi. Biết chia sẻ, nhường bạn và cùng nhau chơi chung một món đồ chơi. Phát triển kỹ năng giao tiếp, thỏa thuận khi chơi.
- Hứng thú khi tham gia hoạt động. Yêu quý, giữ gìn đồ dùng – đồ chơi. Biết hợp tác và tôn trọng bạn.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng  của cô:
-  Hình ảnh/clip minh họa các góc chơi và đồ dùng – đồ chơi tương ứng.
- Một số đồ dùng, đồ chơi mẫu thật để trẻ thực hành.
- Tranh tình huống minh họa: chia sẻ đồ chơi – tranh giành đồ chơi.
- Thẻ màu hoặc sticker thưởng cho trẻ khi chia sẻ và chơi đúng cách.
2. Đò dùng của trẻ:
- Một số đồ chơi quen thuộc trong lớp.
III. Hoạt động:
*Hoạt động 1: “Bé làm thám tử tìm góc chơi”
- Cô bật nhạc vui nhộn, mời trẻ đứng thành vòng tròn.
- Cô giới thiệu: “Hôm nay lớp mình sẽ làm thám tử để khám phá các góc chơi trong lớp và tìm hiểu cách chơi sao cho thật vui và an toàn.”
- Cho trẻ xem một số hình ảnh góc chơi, yêu cầu trẻ đoán tên góc và nói xem có những đồ chơi gì ở đó.
- Cô khen và giới thiệu bài học: “Chúng mình sẽ học cách chơi đúng và chia sẻ đồ chơi với bạn để buổi chơi vui hơn.”
*Hoạt động 2: “Chia sẻ đồ chơi – Cùng vui chiến thắng”
- Cô chuẩn bị một chiếc hộp trang trí đẹp, bên trong chứa các món đồ chơi thu nhỏ (đồ thật hoặc hình ảnh).
- Mời từng trẻ lên chọn một món đồ trong hộp, sau đó đoán xem đồ chơi đó thuộc góc chơi nào và cách chơi thế nào.
- Trẻ trả lời xong sẽ đặt đồ chơi vào đúng vị trí của góc chơi tương ứng (cô đã chuẩn bị sẵn).
- Cô khen những bạn trả lời đúng và nhắc thêm cách giữ gìn đồ chơi.
- Cô chia trẻ thành các nhóm (3–4 trẻ/nhóm). Mỗi nhóm có một giỏ đồ chơi nhưng không đủ để mỗi bạn có một món.
- Nhiệm vụ: các bạn trong nhóm phải tự thỏa thuận, chia sẻ hoặc chơi chung để tất cả cùng được tham gia.
+ Nhóm con đã chia sẻ như thế nào?
+ Khi nhường bạn hoặc chơi chung, con cảm thấy thế nào?
+ Cô nhận xét, tuyên dương nhóm chia sẻ vui vẻ, không tranh giành.
- Cô cho cả lớp cùng hát bài “Chia sẻ cùng bạn” (hoặc một bài hát vui liên quan đến tình bạn).
- Nhấn mạnh: “Khi mình chia sẻ, bạn vui – mình cũng vui, và đồ chơi sẽ được dùng nhiều hơn.”
*Hoạt động 3: “Góc chơi của bé”
- Mời từng nhóm lên trình bày hoặc đóng vai minh họa cách sử dụng và chia sẻ đồ chơi ở góc mình vừa chơi.
- Cho trẻ nhận xét 
- Cô khái quát: “Khi chơi, chúng ta cần giữ gìn đồ chơi, chơi nhẹ nhàng, biết nhường bạn, cùng nhau chơi mới vui.”
- Tặng sticker hoặc thẻ màu cho trẻ thực hiện tốt.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
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